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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Đàn 

- Thư ký phiên toà: Bà Đoàn Thị Thùy Phương – Thư ký Toà án nhân 

dân huyện Cam Lộ.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên toà: 

Ông Trần Nhật Tân - Kiểm sát viên.                                  

 Ngày 23 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh 

Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai theo thủ tục rút gọn vụ án hình sự thụ lý số 

02/2019/TLST - HS ngày 11 tháng 01 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 03/2019/QĐXXST-HS ngày 17/01/2019 đối với bị cáo: 

Trần Thị Nh, sinh ngày 13/01/1981 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 

Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: 

Buôn bán; trình độ văn hóa: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Hoàn (đã chết) và bà Võ Thị Hoa; có 

chồng là Lê Văn Điền (đã ly hôn) và 01 con sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: 

Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/12/2018 đến ngày 21/12/2018. Hiện đang bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Sáng ngày 15/12/2018, có người đàn ông (hiện không xác định được) đến 

nhà Trần Thị Nh đặt vấn đề thuê vận chuyển thuốc lá Jet. Nh đồng ý. Người đàn 

ông đưa đến nhà Nh 2750 bao thuốc lá nhãn hiện Jet và nói khi nào có người 

đến lấy hàng thì giao cho họ. Khoảng 10 giờ ngày 18/12/2018, có người phụ nữ 

lạ mặt xưng là chủ hàng đến nhà nói Nh vận chuyển toàn bộ số thuốc lá nói trên 

đến trạm thu phí cũ ở xã Cam An, tiền công là 200.000 đồng. Do số lượng nhiều 

nên Nh chia ra hai lần vận chuyển. Khoảng 12 giờ 25 phút cùng ngày, trong khi 

đang vận chuyển 1500 bao thuốc lá thì bị Công an huyện Cam Lộ bắt quả tang. 

Khám xét nơi ở của Nh tại khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, cơ quan điều 

tra thu giữ 1250 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet còn lại. 

Tại bản kết luận giám định số 986/C09C (Đ4) ngày 21/12/2018 của Phân 

viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, Viện khoa học hình sự kết luận: 

2750 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao đều là thuốc lá điếu thành 

phẩm nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài. 
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Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 04/QĐ-VKS ngày 

10/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ truy tố Trần Thị Nh tội: 

“Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoàn 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Trần Thị Nh phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”; 

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự xử phạt Trần Thị Nh từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách gấp đôi hình phạt.  

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước xe máy BKS 74G1-122.18 của Trần Thị Nh; 

01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy số 006901. 

- Tịch thu, tiêu hủy 2600 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet còn lại sau giám định, 

02 hộp xốp, 02 bao nilon. 

- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Trần Thị Nh khai nhận toàn bộ 

hành vi đã thực hiện, nội dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án. Có căn cứ khẳng định, ngày 18/12/2018, Trần Thị Nh thực hiện hành vi 

vận chuyển 2750 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao đều là thuốc lá 

điếu thành phẩm nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài. Bị cáo nhận thức 

rõ thuốc lá điếu hiệu Jet mà bị cáo nhận vận chuyển là hàng hóa nhà nước cấm vận 

chuyển.  Hành vi của Trần Thị Nh cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” theo 

điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự 

quy định hình phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm. 

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

trật tự quản lý kinh tế của nhà nước nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm khắc. 

Tuy nhiên thấy rằng, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, mẹ bị 

cáo được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì nên cần áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên cần áp dụng Điều 65 BLHS cho bị 

cáo hưởng án treo, tạo cơ hội để bị cáo tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức trở thành 

người có ích cho xã hội, có điều kiện lao động nuôi con nhỏ. 

[3] Xử lý vật chứng và các tài sản thu giữ trong vụ án: 

- 2750 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet. Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã tiến hành trưng cầu giám định. Mẫu vật 

hoàn trả sau giám định 2600 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, là vật cấm tàng trữ nên 

tịch thu, tiêu hủy. 

- 01 xe môtô BKS 74G1-122.18 là của Trần Thị Nh đã sử dụng vào việc 

phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước. 

- 02 hộp xốp, 02 bao nilon không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy. 
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[4] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên  trong quá 

trính điều tra, truy tố đúng quy định của pháp luật. 

[5] Án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Thị Nh phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.  

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự 2015 xử phạt Trần Thị Nh 15 tháng tù 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng tính từ ngày tuyên án. 

Giao Trần Thị Nh cho Ủy ban nhân dân thị trấn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách án treo. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường 

hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 

của Luật thi hành án hình sự.  

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015: 

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 xe môt tô BKS 74G1-122.18, nhãn 

hiệu Yamaha Jupiter, màu sơn đỏ đen, số khung: 1340JY059794; số máy: 

E3S1097052; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy số 006901;  

  + Tịch thu, tiêu hủy 2600 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 02 hộp xốp màu 

trắng, 02 bao nilon màu đen có quai; 

(Các vật, tài sản nêu trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao nhận ngày 11/01/2019, riêng giấy 

chứng nhận đăng ký xe môtô, xe máy của Trần Thị Nh hiện có tại hồ sơ vụ án); 

   - Về án phí: Bị cáo Trần Thị Nh phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS huyện Cam Lộ; 

- TAND tỉnh; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

Nguyễn Văn Đàn 

 
 


